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SỐ 
Code 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2020 
List of administrative divisions Dong Thap province in 2020 

 
(Tổng số xã, phường, thị trấn: 143; xã: 115, phường: 19, thị trấn: 9) 

(Total number of communes, subdistricts, subtowns:143) 

STT 
Number 

TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
Name of the administrative divisions

 

 
TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Thành phố Cao Lãnh 

1                                           Phường 11 

2                                           Phường 1 

3                                           Phường 2 

4                                           Phường 4 

5                                           Phường 3 

6                                           Phường 6 

7                                           Phường Mỹ Phú 

8                                          Phường Hoà Thuận 

9                                          Xã Mỹ Ngãi 

10                                         Xã Mỹ Tân 

11                                         Xã Mỹ Trà 

12                                       Xã Tân Thuận Tây 

13                                        Xã Hòa An 

14                                        Xã Tân Thuận Đông 

15                                        Xã Tịnh Thới 
 

Thành phố Sa Đéc 

1                                           Phường 3 

2                                           Phường 1 

3                                           Phường 4 

4                                           Phường 2 

5                                           Phường Tân Quy Đông 

6                                          Phường An Hoà 

7                                           Xã Tân Khánh Đông 

8                                         Xã Tân Quy Tây 

9                                           Xã Tân Phú Đông



20 

(Tiếp theo) Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp 
năm 2020 

(Cont.) List of administrative divisions Dong Thap province in 2020 

 
 

SỐ 
Code 

 
 

 

 

 

 
 
1 

868 
 

29954 

Thành phố Hồng Ngự 
 

Phường An Lộc 

2 29955 Phường An Thạnh 

3 29959 Xã Bình Thành 

4 29965 Xã Tân Hội 

5 29978 Phường An Lạc 

6 29986 Phường An Bình A 

7 29989 Phường An Bình B 

 
 

869 
 

Huyện Tân Hồng 

1 29926 Thị trấn Sa Rài 

2 29929 Xã Tân Hộ Cơ 

3 29932 Xã Thông Bình 

4 29935 Xã Bình Phú 

5 29938 Xã Tân Thành A 

6 29941 Xã Tân Thành B 

7 29944 Xã Tân Phước 

8 29947 Xã Tân Công Chí 

9 29950 Xã An Phước 

 
 

870 
 

Huyện Hồng Ngự 

1 29971 Thị trấn Thường Thới 

Tiền 
2 29956 Xã Thường Phước 1 

3 29962 Xã Thường Thới Hậu A 

4 29974 Xã Thường Phước 2 

5 29977 Xã Thƣờng Lạc 

6 29980 Xã Long Khánh A 

7 29983 Xã Long Khánh B 

8 29992 Xã Long Thuận 
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(Tiếp theo) Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp 
năm 2020 

(Cont.) List of administrative divisions Dong Thap province in 2020 

 
 

SỐ 
Code 

 
 

 

 

 
9 29995 Xã Phú Thuận B 

10 29998 Xã Phú Thuận A 

 
 

871 
 

Huyện Tam Nông 

1 30001 Thị trấn Tràm Chim 

2 30004 Xã Hoà Bình 

3 30007 Xã Tân Công Sính 

4 30010 Xã Phú Hiệp 

5 30013 Xã Phú Đức 

6 30016 Xã Phú Thành B 

7 30019 Xã An Hòa 

8 30022 Xã An Long 

9 30025 Xã Phú Cường 

10 30028 Xã Phú Ninh 

11 30031 Xã Phú Thọ 

12 30034 Xã Phú Thành A 

 
 

872 
 

Huyện Tháp Mười 

1 30037 Thị trấn Mỹ An 

2 30040 Xã Thạnh Lợi 

3 30043 Xã Hưng Thạnh 

4 30046 Xã Trường Xuân 

5 30049 Xã Tân Kiều 

6 30052 Xã Mỹ Hòa 

7 30055 Xã Mỹ Quý 

8 30058 Xã Mỹ Đông 

9 30061 Xã Đốc Binh Kiều 

10 30064 Xã Mỹ An 

11 30067 Xã Phú Điền 
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(Tiếp theo) Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp 
năm 2020 

(Cont.) List of administrative divisions Dong Thap province in 2020 

 
 

SỐ 
Code 

 
 

 

 

 
12 30070 Xã Láng Biển 

13 30073 Xã Thanh Mỹ 

 
 

873 
 

Huyện Cao Lãnh 

1 30076 Thị trấn Mỹ Thọ 

2 30079 Xã Gáo Giồng 

3 30082 Xã Phương Thịnh 

7 30085 Xã Ba Sao 

5 30088 Xã Phong Mỹ 

6 30091 Xã Tân Nghĩa 

7 30094 Xã Phương Trà 

8 30097 Xã Nhị Mỹ 

9 30100 Xã Mỹ Thọ 

10 30103 Xã Tân Hội Trung 

11 30106 Xã An Bình 

12 30109 Xã Mỹ Hội 

13 30112 Xã Mỹ Hiệp 

14 30115 Xã Mỹ Long 

15 30118 Xã Bình Hàng Trung 

16 30121 Xã Mỹ Xương 

17 30124 Xã Bình Hàng Tây 

18 30127 Xã Bình Thạnh 

 
 

874 
 

Huyện Thanh Bình 

1 30130 Thị trấn Thanh Bình 

2 30133 Xã Tân Quới 

3 30136 Xã Tân Hòa 

4 30139 Xã An Phong 

5 30142 Xã Phú Lợi 
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(Tiếp theo) Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp 
năm 2020 

(Cont.) List of administrative divisions Dong Thap province in 2020 

 
 

SỐ 
Code 

 
 

 

 

 
6 30145 Xã Tân Mỹ 

7 30148 Xã Bình Tấn 

8 30151 Xã Tân Huề 

9 30154 Xã Tân Bình 

10 30157 Xã Tân Thạnh 

11 30160 Xã Tân Phú 

12 30163 Xã Bình Thành 

13 30166 Xã Tân Long 

 
 

875 
 

Huyện Lấp Vò 

1 30169 Thị trấn Lấp Vò 

2 30172 Xã Mỹ An Hƣng A 

3 30175 Xã Tân Mỹ 

4 30178 Xã Mỹ An Hưng B 

5 30181 Xã Tân Khánh Trung 

6 30184 Xã Long Hưng A 

7 30187 Xã Vĩnh Thạnh 

8 30190 Xã Long Hưng B 

9 30193 Xã Bình Thành 

10 30196 Xã Định An 

11 30199 Xã Định Yên 

12 30202 Xã Hội An Đông 

13 30205 Xã Bình Thạnh Trung 

 
 

876 
 

Huyện Lai Vung 

1 30208 Thị trấn Lai Vung 

2 30211 Xã Tân Dương 

3 30214 Xã Hòa Thành 

4 30217 Xã Long Hậu 
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(Tiếp theo) Danh mục các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp 
năm 2020 

(Cont.) List of administrative divisions Dong Thap province in 2020 

 
 

SỐ 
Code 

 
 

 

 

 
5 30220 Xã Tân Phước 

6 30223 Xã Hòa Long 

7 30226 Xã Tân Thành 

8 30229 Xã Long Thắng 

9 30232 Xã Vĩnh Thới 

10 30235 Xã Tân Hòa 

11 30238 Xã Định Hòa 

12 30241 Xã Phong Hòa 

 
 

877 
 

Huyện Châu Thành 

1 30244 Thị trấn Cái Tàu Hạ 

2 30247 Xã An Hiệp 

3 30250 Xã An Nhơn 

4 30253 Xã Tân Nhuận Đông 

5 30256 Xã Tân Bình 

6 30259 Xã Tân Phú Trung 

7 30262 Xã Phú Long 

8 30265 Xã An Phú Thuận 

9 30268 Xã Phú Hựu 

10 30271 Xã An Khánh 

11 30274 Xã Tân Phú 

12 30277 Xã Hòa Tân 
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1 

 

 
 
 
 

Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2020 
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 
Number of administrative units as of 31/12/2020 by district 

 

Tổng số 
Total 

 
 
Phƣờng 

Chia ra - Of which 
 

Thị trấn             Xã

Wards Town under 
district 

Communes

 

 
 

TỔNG SỐ - TOTAL 

 
 

143 

 
 

19 

 
 

9 

 
 

115 

 

1. Thành phố Cao Lãnh - Cao Lanh city 
 

15 
 

8 
 

- 
 

7 

 

2. Thành phố Sa Đéc - Sa Đec city 
 

9 
 

6 
 

- 
 

3 

 

3. Thành phố Hồng Ngự - Hong Ngu city 
 

7 
 

5 
 

- 
 

2 

 

4. Huyện Tân Hồng - Tan Hong district 
 

9 
 

- 
 

1 
 

8 

 

5. Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu district 
 

10 
 

- 
 

1 
 

9 

 

6. Huyện Tam Nông - Tam Nong dstrict 
 

12 
 

- 
 

1 
 

11 

 

7. Huyện Thanh Bình - Thanh Binh district 
 

13 
 

- 
 

1 
 

12 

 

8. Huyện Tháp Mƣời - Thap Muoi district 
 

13 
 

- 
 

1 
 

12 

 

9. Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh district 
 

18 
 

- 
 

1 
 

17 

 

10. Huyện Lấp Vò - Lap Vo dstrict 
 

13 
 

- 
 

1 
 

12 

 

11. Huyện Lai Vung - Lai Vung district 
 

12 
 

- 
 

1 
 

11 

 

12. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 
 

12 
 

- 
 

1 
 

11 
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-  
 

338.228 

- land 277.123 

-   

-    

-   

-    

  -   

-    

-   

-   

-   

-   

-    

-   

-   

- land 61.105 

-   

-   

-   

-   

  
 

 
 

-   

  
 

 
 

-   

-   

-   

  
 

 
 

   

- land  

-    

-   

-    

 

2 

 
 
 

 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020(*)
 

Land use in 2020 
 

Cơ cấu 
Structure (%) 

 

100,00 
 

81,93 

75,45 

61,19 

57,77 

- 

3,43 

14,26 

3,28 

1,10 

0,01 

2,16 

3,18 

- 

0,03 
 

18,07 

4,60 

0,61 

3,99 

7,45 

 
0,37 

0,41 

 
0,50 

6,17 

0,07 

0,06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*): Số liệu thống kê diện tích đất năm 2019, năm 2020 chưa kiểm kê. 
(*): The statistics of land in 2019, 2020 has not inventoried. 

5,89 

- 
 

- 

- 

- 

-



kê. 
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  -   

      

  
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 

3 

 

 
 
 
 

Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất 
và phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh (Tính đến 31/12/2020) 

Land use by types of land and by district (As of 31 Dec. 2020) 
 
 

Tổng 
diện tích 

Đơn vị tính - Unit: Ha 
 

Trong đó - Of which

Total 
area 

Đất sản xuất 
nông nghiệp 
Agricultural 
production 

land 

Đất 
lâm nghiệp 

Forestry 
land 

Đất 
chuyên dùng 

Specially 
used land 

Đất ở 
Homestead 

land

 

 
 

TỔNG SỐ - TOTAL 

 
 

338.228 

 
 

255.199 

 
 

11.092 

 
 

25.192 

 
 

15.570 

1. Thành phố Cao Lãnh 
Cao Lanh city 

 
10.809 

 
5.617 

 
- 

 
1.467 

 
1.869 

2. Thành phố Sa Đéc 
Sa Đec city                                    5.930               3.407                      -               997                  565 

 

3. Thành phố Hồng Ngự



kê. 
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  -   

      

  
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 

4 

 

 
 
 
 

Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất 
và phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh (Tính đến 31/12/2020) 
Structure of used land by types of land and by district 
(As of 31 Dec. 2020)

 

 
Tổng 

diện tích 

 

 
Trong đó - Of which 

 

Đơn vị tính - Unit: %

Total 
area 

Đất sản xuất 
nông nghiệp 
Agricultural 
production 

land 

Đất 
lâm nghiệp 

Forestry 
land 

Đất chuyên 
dùng 

Specially 
used land 

Đất ở 
Homestead 

land

 

 
 

TỔNG SỐ - TOTAL 

 
 

100,00 

 
 

75,45 

 
 

3,28 

 
 

7,45 

 
 

4,60 

1. Thành phố Cao Lãnh 
Cao Lanh city 

 
3,20 

 
2,20 

 
- 

 
5,82 

 
12,01 

2. Thành phố Sa Đéc 
Sa Đec city                                   1,75                 1,34                       -              3,95                 3,63 

 

3. Thành phố Hồng Ngự
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 -   

     

  
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 

5 

 

 
 
 
 

Chỉ số biến động diện tích đất năm 2020 so với năm 2019 
phân theo loại đất và phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 
(Tính đến 31/12/2020) 
Change in natural land area index in 2020 compared to 2019 
by types of land and by district (As of 31 Dec. 2020)

 

 
Trong đó - Of which 

 

Đơn vị tính - Unit: %

 

Đất sản xuất 
nông nghiệp 
Agricultural 

production land 

 

Đất 
lâm nghiệp 

Forestry 
land 

 

Đất chuyên 
dùng Specially 

used land 

 

Đất ở 
Homestead 

land

 

 
 

TỔNG SỐ - TOTAL 

 
 

98,10 

 
 

100,32 

 
 

98,21 

 
 

106,85 

1. Thành phố Cao Lãnh 
Cao Lanh city 

 
98,37 

 
- 

 
101,40 

 
102,83 

2. Thành phố Sa Đéc 
Sa Đec city                                     100,01                             -               108,35                   103,42 

 

3. Thành phố Hồng Ngự
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6 

 

 
 
 

Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc 
Mean air temperature at stations 

 
 
 
 
Đơn vị tính - Unit: °C

 
 2015 2017 2018 2019 2020 

 
 

BÌNH QUÂN NĂM - AVERAGE 

 
 

27,63 

 
 

27,43 

 
 

27,65 

 
 

27,85 

 
 

27,94 

 

Tháng 1 - January 
 

24,50 
 

26,60 
 

26,03 
 

26,49 
 

26,79 

 

Tháng 2 - February 
 

24,90 
 

26,63 
 

26,09 
 

26,86 
 

27,30 

 

Tháng 3 - March 
 

27,50 
 

27,50 
 

27,97 
 

28,54 
 

28,98 

 

Tháng 4 - April 
 

28,70 
 

28,50 
 

28,82 
 

29,94 
 

29,49 

 

Tháng 5 - May 
 

29,60 
 

28,00 
 

28,48 
 

29,40 
 

30,39 

 

Tháng 6 - June 
 

28,60 
 

28,30 
 

27,97 
 

28,41 
 

28,14 

 

Tháng 7 - July 
 

28,40 
 

27,50 
 

27,46 
 

28,29 
 

28,30 

 

Tháng 8 - August 
 

28,20 
 

27,40 
 

27,75 
 

27,30 
 

28,15 

 

Tháng 9 - September 
 

28,10 
 

28,10 
 

27,50 
 

27,72 
 

27,41 

 

Tháng 10 - October 
 

28,00 
 

27,70 
 

28,21 
 

28,16 
 

26,75 

 

Tháng 11 - November 
 

28,00 
 

27,20 
 

27,90 
 

27,34 
 

27,37 

 

Tháng 12 - December 
 

27,10 
 

25,70 
 

27,65 
 

25,80 
 

26,17 
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7 

 

 
 
 

Số giờ nắng tại trạm quan trắc 
Total sunshine duration at stations 

 
 
 
 
ĐVT: Giờ - Unit: Hr.

 
 2015 2017 2018 2019 2020 

 
 

BÌNH QUÂN THÁNG - AVERAGE 

 
 

246,1 

 
 

200,8 

 
 

207,8 

 
 

225,7 

 
 

219,6 

 

Tháng 1 - January 
 

236,1 
 

221,0 
 

187,8 
 

239,1 
 

268,9 

 

Tháng 2 - February 
 

237,6 
 

218,0 
 

232,4 
 

248,6 
 

266,2 

 

Tháng 3 - March 
 

285,8 
 

252,0 
 

246,8 
 

281,9 
 

272,8 

 

Tháng 4 - April 
 

275,0 
 

263,0 
 

257,7 
 

253,3 
 

244,3 

 

Tháng 5 - May 
 

296,5 
 

168,0 
 

211,0 
 

249,6 
 

254,6 

 

Tháng 6 - June 
 

202,3 
 

182,0 
 

173,9 
 

182,7 
 

183,7 

 

Tháng 7 - July 
 

195,7 
 

148,0 
 

183,0 
 

196,8 
 

212,4 

 

Tháng 8 - August 
 

244,2 
 

206,0 
 

172,9 
 

170,7 
 

201,0 

 

Tháng 9 - September 
 

227,5 
 

198,0 
 

182,9 
 

147,8 
 

184,5 

 

Tháng 10 - October 
 

226,1 
 

178,0 
 

239,1 
 

244,9 
 

134,1 

 

Tháng 11 - November 
 

248,6 
 

179,0 
 

206,4 
 

220,7 
 

207,3 

 

Tháng 12 - December 
 

278,3 
 

197,0 
 

199,3 
 

271,9 
 

205,1 
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8 

 

 
 
 

Lượng mưa tại trạm quan trắc 
Total rainfall at stations 

 
 
 
 
Đơn vị tính - Unit: Mm

 
 2015 2017 2018 2019 2020 

 
 

BÌNH QUÂN THÁNG - AVERAGE 

 
 

109,1 

 
 

130,2 

 
 

118,0 

 
 

138,7 

 
 

147,8 

 

Tháng 1 - January 
 

1,0 
 

56,3 
 

50,8 
 

19,1 
 

- 

 

Tháng 2 - February 
 

- 
 

38,1 
 

3,3 
 

0,0 
 

3,4 

 

Tháng 3 - March 
 

- 
 

81,5 
 

26,6 
 

71,7 
 

- 

 

Tháng 4 - April 
 

44,2 
 

65,1 
 

48,9 
 

20,6 
 

112,3 

 

Tháng 5 - May 
 

60,6 
 

153,7 
 

216,8 
 

148,9 
 

70,9 

 

Tháng 6 - June 
 

193,4 
 

216,9 
 

149,9 
 

287,9 
 

337,9 

 

Tháng 7 - July 
 

103,4 
 

199,0 
 

121,9 
 

163,7 
 

158,1 

 

Tháng 8 - August 
 

81,3 
 

142,0 
 

170,0 
 

210,7 
 

185,1 

 

Tháng 9 - September 
 

217,6 
 

128,3 
 

234,0 
 

148,1 
 

523,4 

 

Tháng 10 - October 
 

175,2 
 

319,2 
 

258,3 
 

205,8 
 

263,9 

 

Tháng 11 - November 
 

187,7 
 

101,2 
 

34,7 
 

279,5 
 

78,6 

 

Tháng 12 - December 
 

26,9 
 

61,0 
 

100,7 
 

108,1 
 

40,2 
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9 

 

 
 
 

Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc 
Mean humidity at stations 

 
 
 
 
Đơn vị tính - Unit: %

 
 2015 2017 2018 2019 2020 

 
 

BÌNH QUÂN NĂM - AVERAGE 

 
 

82,4 

 
 

86,0 

 
 

82,5 

 
 

81,1 

 
 

80,9 

 

Tháng 1 - January 
 

85,0 
 

81,0 
 

83,4 
 

78,9 
 

77,5 

 

Tháng 2 - February 
 

81,0 
 

89,0 
 

80,2 
 

78,4 
 

77,5 

 

Tháng 3 - March 
 

77,0 
 

80,0 
 

78,5 
 

78,3 
 

75,1 

 

Tháng 4 - April 
 

80,0 
 

89,0 
 

80,0 
 

77,5 
 

78,2 

 

Tháng 5 - May 
 

80,0 
 

87,0 
 

85,0 
 

81,2 
 

77,5 

 

Tháng 6 - June 
 

84,0 
 

90,0 
 

83,1 
 

83,4 
 

82,3 

 

Tháng 7 - July 
 

82,0 
 

94,0 
 

83,5 
 

82,5 
 

81,4 

 

Tháng 8 - August 
 

83,0 
 

93,0 
 

84,5 
 

84,9 
 

82,0 

 

Tháng 9 - September 
 

83,0 
 

83,0 
 

85,1 
 

84,4 
 

86,4 

 

Tháng 10 - October 
 

85,0 
 

82,0 
 

81,6 
 

82,3 
 

86,6 

 

Tháng 11 - November 
 

84,0 
 

84,0 
 

81,2 
 

81,3 
 

83,0 

 

Tháng 12 - December 
 

85,0 
 

80,0 
 

83,4 
 

80,2 
 

83,1 
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Mực nước một số sông chính tại trạm quan trắc (*) 
Water level of some main rivers at the stations 

 
 Đơn vị tính 

Unit 

 

2015 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

 
Mực nước sông Tiền 
Water level of Tien river 

 

 
Cm 

     

 

TX. Hồng Ngự 
      

Cao nhất - Deepest " 253 340 409 359 274 

Thấp nhất - Most shallow " -11 0 1 -25 -48 

 

TT. Tràm Chim 
      

Cao nhất - Deepest " 179 260 314 257 226 

Thấp nhất - Most shallow " -2 10 22 7 -7 

 

Trường Xuân 
      

Cao nhất - Deepest " 139 214 240 202 186 

Thấp nhất - Most shallow " -6 -7 12 2 8 

 

TT. Mỹ An 
      

Cao nhất - Deepest " 149 211 206 188 203 

Thấp nhất - Most shallow " -44 -23 0 -16 -10 

 

TP. Cao Lãnh 
      

Cao nhất - Deepest " 203 231 243 145 236 

Thấp nhất - Most shallow " -112 -94 -91 -102 -109 

 

TP. Sa Đéc 
      

Cao nhất - Deepest " 160 179 192 195 218 

Thấp nhất - Most shallow " -145 -127 -126 -141 -111 

 

(*) Không có trạm đo lưu lượng sông; đã lược bớt tên biểu so với mẫu của Tổng cục.
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